
242204357 Nguyễn Trường An 30/01/2006 9.4

242233739 Đào Minh Anh 01/03/2006 9.1

242233738 Đỗ Vân Anh 30/04/2005 8.5

242204359 Nguyễn Thị Thúy Anh 07/02/2005 8.6

242204360 Nguyễn Việt Anh 20/05/2006 9.3

242204371 Phạm Lê Đức Anh 21/04/2006 8.9

242224719 Phạm Thị Kim Anh 02/03/2006 8.9

242204361 Trần Ngọc Thái Anh 02/10/2006 9.5

242233745 Trần Tùng Anh 28/09/2006 10.0

242204362 Lê Ngọc Ánh 06/11/2006 9.5

242204363 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 29/10/2006 9.3

242233750 Trần Minh Công 11/12/2006 8.2

242204366 Nguyễn Mạnh Cường 27/11/2006 8.5

242233752 Nguyễn Ngọc Diệp 26/10/2006 9.0

242224720 Bùi Tấn Dũng 11/09/2006 9.8

242233753 Nguyễn Mạnh Dũng 13/09/2006 8.3

242224721 Trần Mạnh Dũng 19/01/2006 8.6

242233755 Vũ Dũng 07/09/2006 9.1

242204368 Phạm Thùy Dương 03/10/2006 10.0

242134753 Trần Thị Ánh Dương 21/08/2006 9.5

242233757 Trần Thị Anh Đào 24/03/2006 9.5

242233761 Phạm Vũ Đức 01/03/2006 8.3

242233762 Vũ Thị Hương Giang 06/09/2006 9.3

242204372 Nguyễn Văn Hà 30/11/2005 9.9

242204373 Phạm Nguyễn Nhật Hạ 19/06/2006 8.9

242233765 Thịnh Thị Hằng 14/11/2006 8.8

242233766 Trịnh Phương Hậu 11/04/2006 8.1

242233767 Bùi Thanh Hiền 16/11/2006 8.4

242204375 Trần Thị Thu Hiền 29/04/2006 9.3

242233772 Phạm Thị Hồng 24/06/2006 9.5

242204378 Đinh Đức Hùng 18/01/2006 9.5

242233774 Vũ Sinh Hùng 25/08/2006 8.3

242233776 Trần Quang Huy 23/10/2006 9.7

242233781 Nguyễn Thị Thúy Hường 27/07/2006 9.0

242233783 Vũ Thị Hưởng 14/06/2005 9.8

242233784 Đào Nguyên Khang 25/02/2006 9.3

242233786 Hoàng Vũ Khánh 17/12/2006 9.5

242233785 Hồ Duy Khánh 17/10/2006 9.1

242233788 Nguyễn Trần Minh Khánh 29/09/2006 8.9

242233790 Nguyễn Thị Phương Lan 16/02/2006 8.8

242233792 Lê Thị Khánh Linh 06/12/2006 9.3

242233793 Lưu Thùy Linh 03/06/2006 10.0

242233796 Phạm Thị Lộc 21/10/2006 9.5

242233797 Nguyễn Cẩm Ly 24/10/2006 9.9

242233798 Nguyễn Hương Ly 21/11/2006 9.9

242204387 Vũ Thị Tuyết Mai 14/06/2006 8.3

242233800 Bàn Thị Mấy 01/06/2006 9.5



242233806 Trần Thị Trà My 20/03/2006 8.3

242233809 Phạm Thị Nga 06/02/2006 7.2

242204391 Trần Thị Thúy Nga 22/06/2006 8.9

242233812 Đào Ngọc Nguyên 02/08/2006 9.3

242204392 Đặng Thị Nhàn 10/08/2006 10.0

242204393 Uông Thị Nhi 24/08/2006 7.0

242233816 Nguyễn Thị Phi Nhung 08/05/2006 9.5

242233817 Vũ Thị Tâm Phúc 12/02/2006 8.7

242204394 Phùng Minh Phương 15/07/2006 9.1

242233820 Trịnh Thị Phương 31/01/2005 8.0

242233821 Nguyễn Tiến Quang 25/05/2006 9.3

242204395 Đỗ Anh Quân 28/07/2006 9.4

242233823 Phạm Minh Quý 24/01/2006 9.0

242233830 Phạm Phương Thảo 10/03/2006 8.7

242233834 Phạm Thị Thiện 08/07/2006 8.7

242233835 Triệu Văn Thiện 21/11/2006 10.0

242204396 Nguyễn Thị Thu 26/09/2006 9.7

242233837 Trần Thu Thủy 29/10/2006 9.5

242204398 Phạm Thị Thanh Thương 23/09/2006 7.7

242233840 Trần Thị Thanh Thương 30/11/2006 9.4

242204399 Ngô Văn Thường 13/10/2005 9.8

242204400 Vũ Hải Tiến 17/12/2006 9.5

242204401 Trần Văn Toàn 26/02/2006 9.3

242204402 Nguyễn Kiều Trang 06/08/2006 10.0

242233843 Nguyễn Thị Trầm 26/01/2006 8.7

242204403 Nguyễn Thục Trinh 13/04/2006 9.4

242224725 Nguyễn Đức Trung 25/03/2006 8.4

242233844 Nguyễn Quốc Việt 17/12/2006 8.7

242233845 Lê Thanh Vũ 08/04/2006 9.9


